
Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: Ngân 

sách tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 2.072.088.000 2.072.088.000 0 157.974.000 1.661.000.000 1.152.889.000 69,41

I

Kế hoạch vốn năm 2026 cho các dự án do ngân sách huyện 

phân bổ giai đoạn 2021-2025 sau sáp nhập bỏ huyện chuyển 

vào ngân sách tỉnh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) 

(Theo QĐ 2215/10/6/2026 của UBND tỉnh)

           518.088.000            518.088.000           157.974.000              107.000.000               88.577.000 82,78

1
Xây mới sân khấu ngoài trời Trường TH& THCS Trung Nam (Điểm 

trường Vĩnh Nam)

 Vĩnh 

Hoàng
2022-2025 8001279

Số 4287/QĐ - UBND ngày 

08/12/2022
518.088.000             518.088.000              360.114.000,00 157.974.000            107.000.000               88.577.000                 82,78

II

Nguồn vốn dự án đường ven biển, kết nối hành lang kinh tế 

Đông tây tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 (Theo QĐ 1772/QĐ-

UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh)

1.554.000.000          1.554.000.000           -                          1.554.000.000            1.064.312.000            68,49

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn Thái Lai, xã Vĩnh 

Hoàng phục vụ dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế 

Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1

 Vĩnh 

Hoàng
2025-2026

(Theo QĐ 1772/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2026 của UBND 

tỉnh)

1.554.000.000          1.554.000.000           1.554.000.000            1.064.312.000            68,49

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn 

năm 2026 -2030

Lũy kế phân bổ 

giải ngân tất cả các 

nguồn vốn đến 

31/12/2025

KH vốn năm 2026 
Giải ngân đến 

30/6/2026

PHỤ LỤC 04. DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026  NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày            /        / 2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng)

Ghi chú

Số Quyết đinh ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT
Tỷ lệ giải ngân

%

Đơn vị: Đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Thời gian 

KC - HT

Mã số dự 

án
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